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A. Giáo viên

1
Nguyễn Thị 

Thủy
29/10/1976

Tổ 

phó, 

Giáo 

viên

GV 

văn 

hóa

Tiểu học 

Minh 

Đức

01/9/1997
16N 

01T
II V.07.03.28 I V.07.03.27 Đạt

2
Nguyễn Văn 

Nhất
16/6/1986

Giáo 

viên

GV thể 

dục

Tiểu học 

Quang 

Phục

08/6/2010
13N 

09T
II V.07.03.28 I V.07.03.27

Không 

đạt

B. Quản lý

1
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
10/10/1972

Phó 

Hiệu 

trưởng

Quản 

lý

Tiểu học 

Tứ Kỳ
01/9/1991 20N 5T II V.07.03.28 I V.07.03.27 Đạt
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KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026 

TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I CẤP TIỂU HỌC

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Nhiệm 

vụ đang 

đảm 

nhiệm

(CBQL, 

GV 

môn...)

Cơ quan, 

đơn vị 

đang làm 

việc

Ngày tháng 

năm được 

tuyển dụng 

vào vị trí 

giáo viên

Hạng CDNN, bậc lương hiện 

hưởng 

Hạng CDNN  đề nghị 

thăng hạng
Kết quả rà soát

Ghi chú

Nam Nữ

Tổng số 

năm, 

tháng 

giữ hạng 

CDNN 

và tương 

đương 

(tính đến 

10/02/20

26)

Hạng 

CDNN 

hiện 

đang 

giữ

Mã số hạng 

CDNN đang 

giữ

Hạng 

CDNN 
Mã số

I. Dự xét thăng Hạng I

I. Dự xét thăng Hạng I

(Danh sách này có 03 người)
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